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PHẦN I: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

Theo số liệu hiện trạng đất năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020), tổng 
diện tích tự nhiên: 120.686,25 ha. Chi tiết thể hiện trong bảng sau: 

- Đất nông nghiệp có diện tích là:113.861,10 ha , chiếm 94,34% tổng diện tích 
tự nhiên. 
- Đất phi nông nghiệp có diện tích là: 3.002,84 ha, chiếm 2,49% tổng diện tích tự 
nhiên. 
- Đất chưa sử dụng có diện tích là: 3.822,31 ha, chiếm 3,17% tổng diện tích tự 
nhiên. 

Bảng số 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Điện Biên Đông 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  
hiện trạng 
năm 2020 

(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   120.686,25 100,00 
1 Đất nông nghiệp NNP 113.861,10 94,34 
  Trong đó:     0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 18.642,04 15,45 
  Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.189,23 0,99 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 62.572,57 51,85 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 701,93 0,58 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 23.853,30 19,76 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.760,15 6,43 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên RSN 7.618,97 6,31 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 331,11 0,27 
1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.002,84 2,49 
  Trong đó:     0,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 155,47 0,13 
2.2 Đất an ninh CAN 0,94 0,001 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,36 0,0003 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,19 0,0002 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 123,31 0,10 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  
hiện trạng 
năm 2020 

(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 3,46 0,003 
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.119,91 0,93 
  Trong đó:     0,00 
– Đất giao thông  DGT 753,86 0,62 
– Đất thuỷ lợi  DTL 127,81 0,11 
– Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 0,40 0,0003 
– Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 3,60 0,003 
– Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  DGD 58,76 0,05 
– Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT 9,34 0,01 
– Đất công trình năng lượng  DNL 100,95 0,08 
– Đất công trình bưu chính, viễn  thông  DBV 1,16 0,001 
– Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   0,00 
– Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 6,63 0,01 
– Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,61 0,01 
– Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 
– Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 49,04 0,04 
– Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH   0,00 
– Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội  DXH 0,05 0,00004 
– Đất chợ  DCH 0,71 0,001 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,23 0,003 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00 0,00 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 491,34 0,41 
2.14 Đất ở đô thị ODT 20,79 0,02 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,50 0,01 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự 
nghiệp DTS 3,55 0,003 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.070,54 0,89 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,25 0,0002 

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.822,31 3,17 
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Phần II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 

UBND huyện Điện Biên Đông đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh Điện 
Biên phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 và UBND tỉnh 
phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Điện Biên 
Đông tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 5/4/2019; 

  Đến nay, UBND huyện đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển 
mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được 
phê duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất như sau: 

1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp là 113.861,10 ha, thấp hơn so với QH được 
duyệt  là  365,12 ha  đạt 99,68%. trong đó: 

- Đất trồng lúa: 18.642,04 ha đạt 109,58% so với QH được duyệt.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: 62.572,57 ha đạt 339,93% so với QH 
được duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm: 701,93 ha đạt 25,29% so với QH được duyệt.  

- Đất rừng phòng hộ: 23.853,30 ha đạt 38,27% so với QH được duyệt.  

- Đất rừng sản xuất: 7.760,15 ha đạt 57,83% so với QH được duyệt.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: 331,11 ha đạt 114,53% so với QH được duyệt.  

2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 3.002,84 ha, thấp hơn 939,76 ha  so với QH 
được duyệt, đạt 76,16%. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: 155,47 ha đạt 70,86% so với QH được duyệt. 

- Đất an ninh: 0,94 ha đạt 15,19% so với QH được duyệt.  

- Đất thương mại dịch vụ: 0,36 ha đạt 58,63% so với QH được duyệt.   

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,19 ha đạt 36,33% so với QH được duyệt.   

- Đất cho hoạt động khoáng sản: 123,31ha đạt 98,15% so với QH được duyệt.   

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 3,46 ha đạt 31,54% so với QH được duyệt.    

- Đất phát triển hạ tầng: 1.119,91 ha đạt 46,58% so với QH được duyệt.    

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 3,23 ha đạt 49,77% so với QH được duyệt.    
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- Đất ở tại nông thôn: 491,34 ha đạt 102,16% so với QH được duyệt.     

- Đất ở tại đô thị: 20,79 ha đạt 48,94% so với QH được duyệt.     

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 9,50 ha đạt 94,98% so với QH được duyệt.     

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 3,5 ha đạt 197,22% so với QH 
được duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 1.070,54 ha đạt 169,04% so với QH 
được duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,25 ha, cao hơn 0,25 ha so với chỉ tiêu kế 
hoạch được duyệt. 

3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng: 3.822,31 ha, cao hơn so với QH được duyệt là  
1.304,89 ha, đạt 151,83%.  

(Chi tiết tại bảng 02: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 
trên địa bàn huyện Điện Biên Đông trong báo cáo tóm tắt) 

Bảng 02: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 trên 
địa bàn huyện Điện Biên Đông 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
đến năm 

2020 được 
duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện (ha) 

So sánh 

Diện tích 
hiện 
trạng 

năm 2020 
(ha) 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5
)/(4)* 
100% 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   120.686,24 120.686,25 0,01 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 114.226,22 113.861,10 -365,12 99,68 

Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa LUA 17.012,05 18.642,04 1.629,99 109,58 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước  LUC 1.183,03 1.189,23 6,20 100,52 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 18.407,61 62.572,57 44.164,96 339,93 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.775,63 701,93 -2.073,70 25,29 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 62.323,43 23.853,30 -38.470,13 38,27 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.418,41 7.760,15 -5.658,26 57,83 

Trong đó: đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên RSN     6.948,39  7.618,97 670,58 109,65 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
đến năm 

2020 được 
duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện (ha) 

So sánh 

Diện tích 
hiện 
trạng 

năm 2020 
(ha) 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 289,09 331,11 42,02 114,53 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.942,60 3.002,84 -939,76 76,16 

Trong đó:     0,00   

2.1 Đất quốc phòng CQP 219,40 155,47 -63,93 70,86 

2.2 Đất an ninh CAN 6,21 0,94 -5,27 15,19 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,61 0,36 -0,25 58,63 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 0,52 0,19 -0,33 36,33 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 125,64 123,31 -2,33 98,15 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 10,97 3,46 -7,51 31,54 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.404,19 1.119,91 -1.284,27 46,58 

Trong đó:     0,00   

– Đất giao thông  DGT 1.014,41 753,86 -260,55 74,32 

– Đất thuỷ lợi  DTL 192,15 127,81 -64,34 66,52 

– Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 0,95 0,40 -0,55 41,92 

– Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 4,14 3,60 -0,53 87,09 

– 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo  DGD 60,31 58,76 -1,55 97,42 

– 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao  DTT 12,96 9,34 -3,62 72,05 

– Đất công trình năng lượng  DNL 1.042,85 100,95 -941,91 9,68 

– 
Đất công trình bưu chính, viễn  
thông  DBV 1,31 1,16 -0,15 88,82 

– 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia DKG     0,00   

– Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 8,87 6,63 -2,24 74,71 

– Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,27 7,61 -9,66 44,06 

– Đất cơ sở tôn giáo TON     

– 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng NTD 45,55 49,04 3,48 107,65 

– 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ DKH       
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
đến năm 

2020 được 
duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện (ha) 

So sánh 

Diện tích 
hiện 
trạng 

năm 2020 
(ha) 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

– Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã DXH 0,05 0,05 0,00 99,18 

– Đất chợ  DCH 3,36 0,71 -2,65 21,14 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,49 3,23 -3,26 49,77 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 480,97 491,34 10,37 102,16 

2.14 Đất ở đô thị ODT 42,48 20,79 -21,69 48,94 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,01 9,50 -0,50 94,98 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ 
chức sự nghiệp DTS 1,80 3,55 1,75 197,22 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 633,31 1.070,54 437,23 169,04 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,25 0,25   

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.517,42  3.822,31 1.304,89 151,83 

(Nguồn: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 được tổng hợp từ số liệu thống kê đất đai 
năm 2020) 
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PHẦN III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Phương hướng phát triển 

- Khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh tại chỗ sử dung có hiệu quả các 
nguồn lực của trung ương, của tỉnh phấn 

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để tăng trưởng bền vững gắn 
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiệu quả, hiện đại. 

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư để cải thiện hệ thống kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, 
dân sinh và đảm bảo quốc phòng, an ninh.  

- Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân 
lực với ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa học - công 
nghệ vào sản xuất. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, 
nâng cao dân trí.  

- Bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động phòng chống, hạn chế tác 
động thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

- Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp, chú trọng tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đầu tư 
phát triển các sản phẩm chủ lực; áp dụng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và phát triển thị trường. 

- Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ, 
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng 
lãng phí. 

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - 
xã hội. 

- Giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, phát sinh liên quan đến an 
ninh, chính trị, tranh chấp đất đai, tài sản, nguồn nước... 

2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

2.1. Định hướng khu vực sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục duy trì diện tích cây lúa nước, cây ngô, cây lúa nương và một số 
loại cây trồng khác đảm bảo ổn định an ninh lương thực; tăng cường các hoạt 
động khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng vào 
sản xuất; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đề 
án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”. Tiếp tục khai hoang, mở rộng diện tích 
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lúa nước ở những khu vực được đầu tư công trình thủy lợi. Thực hiện tốt công 
tác dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng để có biện pháp phòng, chống 
dịch kịp thời. 

Từng bước đưa khoa học kỹ thuật vào phát triển đàn gia súc, gia cầm theo 
quy mô trang trại, kết hợp với các mô hình kinh tế hộ gia đình; quản lý, kiểm 
soát chặt chẽ chất lượng con giống, thức ăn chăn nuôi; quan tâm đến công tác 
thú y, tăng cường các biện pháp phòng, chống các loại bệnh, dịch gây hại đối 
với đàn gia súc, gia cầm. Tận dụng diện tích đất bỏ hoang và đất sản xuất nương 
rẫy kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ cho phát triển chăn nuôi gia súc. Tập 
trung phát triển chăn nuôi trâu, bò, đa dạng hóa sinh kế nâng cao thu nhập cho 
người dân. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả 
diện tích mặt nước hiện có để nuôi trồng thủy sản; nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường. 

2.2. Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 

Phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở thực hiện quy hoạch 3 loại 
rừng, kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp. 
Phấn đấu đến năm 2025, 100% diện tích rừng hiện có được giao cho hộ gia đình 
và cộng đồng dân cư quản lý; 100% diện tích rừng hiện có được giao khoán bảo 
vệ, được hưởng dịch vụ môi trường rừng); đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh rừng 
tự nhiên, trồng mới rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy hoạch; Kêu gọi và 
tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư, đầu tư vào trồng cây Mắc ca và các loại cây 
trồng khác có giá trị để tăng độ che phủ rừng, giữ nguồn nước và tạo việc làm 
cho người lao động. 

2.3. Định hướng phát triển công nghiệp 

Tiếp tục huy động các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu 
hút các nhà đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Thủy điện vừa 
và nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản,... tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng vùng quy hoạch, 
đảm bảo tiến độ dự án. Chú trọng ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm sử 
dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

Tăng cường thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả, 
tiết kiệm để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời 
sống cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; quản 
lý chặt chẽ xây dựng theo quy hoạch; thực hiện tốt việc quản lý, cấp phép xây 
dựng theo quy định. 
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2.4. Định hướng khu đô thị - thương mại, dịch vụ 

 Hình thành và phát triển thị trấn Điện Biên Đông phấn đấu trở thành đô thị 
loại IV miền núi với quy mô xây dựng đô thị 2.397,78 ha. Thị trấn Điện Biên 
Đông là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc 
phòng của huyện Điện Biên Đông. Đồng thời là khu trung tâm dịch vụ và thương 
mại của vùng. 

Đẩy mạnh hoạt động ngành thương mại, tập trung xây dựng quy hoạch, thu 
hút đầu tư các doanh nghiệp đầu tư xây mới chợ kết hợp trung tâm thương mại, 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phát triển một số siêu thị nhỏ trên địa bàn thị 
trấn. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ và đầu tư, tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, đăng ký nhãn, thương hiệu sản phẩm hàng hóa, phấn 
đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện quy hoạch và từng bước đầu tư kết cấu hạ 
tầng thương mại, dịch vụ. 

2.5. Định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

Việc mở rộng và phát triển các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện 
cần thực hiện dựa trên các quan điểm, mục tiêu sau: 

- Bố trí các khu dân cư nông thôn phù hợp với chính sách phát triển kinh 
tế, sự phân công lao động của địa phương; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất ở trên 
quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hạn chế lấy vào đất sản xuất nông nghiệp có 
hiệu quả cao. 

- Cải tạo, mở rộng các khu dân cư hiện có theo mô hình khép kín khu dân 
cư, hạn chế hình thành các khu dân cư độc lập mới, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng tập trung, giảm chi phí xây dựng mới. 

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu dân cư trong toàn 
huyện (giao thông, điện, nước, các công trình văn hóa phúc lợi công cộng...), 
trong đó ưu tiên các tụ điểm dân cư tập trung, có điều kiện phát triển thành trung 
tâm cụm xã, điểm đầu mối thương mại tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế. 

- Việc xác định quỹ đất khu dân cư nông thôn của huyện trong giai đoạn 
tới được dựa trên các căn cứ: định mức cấp đất ở nông thôn/hộ, dự báo dân số 
khu vực nông thôn và số hộ phát sinh; hiện trạng sử dụng đất khu dân cư nông 
thôn, đất ở nông thôn. 

3. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Bảng 3: Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 
năm 2020 

(ha) 

Diện tích 
năm 2030 

(ha) 

Tang(+) 
giảm(-) 

(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5/4) (7)  
  Tổng diện tích đất tự nhiên   120.686,25 120.686,25 0,00 100,00  
1 Đất nông nghiệp NNP 113.861,10 112.020,75 -1.840,34 92,82  
  Trong đó:       0,00 0,00  

1.1 Đất trồng lúa LUA 18.642,04 13.498,50 -5.143,53 11,18  

0 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 1.189,23 1.654,27 465,04 1,37  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 62.572,57 17.573,41 
-

44.999,16 
14,56  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 701,93 6.329,08 5.627,15 5,24  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 23.853,30 61.108,65 37.255,35 50,63  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.760,15 13.133,59 5.373,44 10,88  

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN 7.618,97 7.618,97 0,00 6,31  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 331,11 377,52 46,41 0,31  
1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,0000  
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.002,84 7.568,46 4.565,62 6,27  
  Trong đó:       0,00 0,0000  

2.1 Đất quốc phòng CQP 155,47 1.748,94 1.593,47 1,45  
2.2 Đất an ninh CAN 0,94 9,48 8,54 0,008  
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,36 40,75 40,39 0,03  

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 0,19 0,19 0,00 0,0002  

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 123,31 123,31 0,00 0,10  

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 3,46 3,46 0,00 0,003  
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.119,91 4.060,05 2.940,14 3,36  

  Trong đó:     0,00 0,00 0,0000  
– Đất giao thông  DGT 753,86 1.322,18 568,32 1,10  
– Đất thuỷ lợi  DTL 127,81 207,82 80,01 0,17  
– Đất xây dựng cơ sở văn hóa  DVH 0,40 0,63 0,23 0,0005  
– Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT 3,60 4,37 0,77 0,004  

– 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo  

DGD 58,76 64,57 5,81 0,05  

– 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao  

DTT 9,34 19,54 10,20 0,02  

– Đất công trình năng lượng  DNL 100,95 2.304,36 2.203,42 1,91  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 
năm 2020 

(ha) 

Diện tích 
năm 2030 

(ha) 

Tang(+) 
giảm(-) 

(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

– 
Đất công trình bưu chính, viễn  
thông  

DBV 1,16 1,21 0,05 0,001  

– Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   0,00 0,00 0,0000  
– Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 6,63 48,00 41,37 0,04  
– Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,61 9,50 1,89 0,008  
– Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 10,00 10,00 0,008  

– 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 49,04 65,82 16,78 0,05  

– 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH   0,00 0,00 0,0000  

– 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội  

DXH 0,05 0,05 0,00 0,00004  

– Đất chợ  DCH 0,71 2,00 1,29 0,002  
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,23 7,94 4,71 0,007  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 0,00 1,25 1,25 0,001  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 491,34 700,05 208,71 0,58  
2.14 Đất ở đô thị ODT 20,79 47,50 26,71 0,04  
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,50 25,03 15,53 0,02  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 3,55 3,55 0,00 0,003  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.070,54 796,71 -273,83 0,66  
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 0,00 0,0000  
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,25 0,25 0,00 0,0002  

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.822,31 1.097,04 -2.725,27 0,91  
Cụ thể các loại đất như sau: 

3.1. Đất nông nghiệp 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp là 112.020,75 ha, chiếm 
92,82% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích phân bổ đến thị trấn và các xã như 
sau: 

STT Tên xã, thị trấn 
Diện tích 

(ha) 
STT 

Tên xã, thị 
trấn 

Diện tích 
(ha) 

1 
T. Trấn Điện Biên 

Đông 
2.198,65 

8 
Luân Giói 5.933,69  

2 Na Son 5.857,18  9 Chiềng Sơ 5.841,34  

3 Nong U 6.976,44  10 Háng Lìa 5.866,66  
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STT Tên xã, thị trấn 
Diện tích 

(ha) 
STT 

Tên xã, thị 
trấn 

Diện tích 
(ha) 

4  Pu Nhi 9.892,98  11 Tìa Dình 9.966,92  

5  Keo Lôm 12.329,47  12 Phình Giàng 9.886,44  

6 Xa Dung 7.838,54  13 Pú Hồng 11.953,51  

7 Mường Luân 5.611,92  14 Phì Nhừ 11.867,01  

Tổng 112.020,75  

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa  

Đến năm 2030, đất trồng lúa thực giảm 5.143,53 ha so với năm 2020. 
Trong đó:   

- Diện tích tăng 552,70 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để 
khai hoang đất lúa tại các xã trên địa bàn huyện. 

- Diện tích giảm 5.696,23 ha để thực hiện một số công trình, dự án: 

+ Trụ sở công an huyện; 

+ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mường Luân; 

+ Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na 
Son ( Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son); 

+ Đường Keo Lôm - Săm Măn - Phình Giàng (Giai Đoạn II); 

+ Đường giao thông đến khu định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên;  

+ Nâng cấp, mở rộng Đường Luân Giói - Háng Lìa, huyên Điện Biên 
Đông; 

+ Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện 
Biên Đông; 

+ Xây dựng hồ Na Ba Khoang ở xã Luân Giói; 

+ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Keo Lôm;... 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa của huyện là 13.498,50 ha, 
chiếm 11,18% tổng diện tích tự nhiên. 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

Đến năm 2030, đất chuyên trồng lúa nước thực tăng 465,04  ha so với 
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năm 2020. Trong đó: 

- Diện tích giảm 41,67 ha do  để thực hiện một số công trình, dự án: 

+ Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mường Luân; 

+ Đường giao thông đến khu định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên; 

+ Xây dựng hồ Na Ba Khoang ở xã Luân Giói; 

+ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Keo Lôm;... 

- Diện tích tăng 502,70 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để 
dự kiến khai hoang đất lúa. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện là 
1.654,27  ha, chiếm 1,37% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Đến năm 2030, đất trồng cây hàng năm khác thực giảm 44.999,16  ha để 
thực hiện một số công trình, dự án sau: 

 + Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên 
Đông, tỉnh Điện Biên. 
 + Dự án trồng tập chung cây Mắc Ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, 
tỉnh Điện Biên. 
 + Di chuyển khu trung tâm Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông. 
 +Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Keo Lôm. 
 + Căn cứ chiến đấu huyện Điện Biên Đông. 
 + Trụ sở công an các xã. 
 + Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tháp Mường. 
 + Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na 
Son ( Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son). 
 + Đường Pá Vạt - Háng Lìa...... 
Như vậy đến năm 2030,  diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 
17.573,41 ha, chiếm 14,56% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất trồng cây lâu năm  

 Đến năm 2030, đất trồng cây lâu năm thực tăng 5.627,15 ha. Trong đó: 

- Diện tích giảm 46,59 ha để thực hiện một số công trình, dự án: 

+ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tháp Mường. 

+ Cửa hàng xăng dầu Pá Vạt. 

+ Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na 
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Son ( Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son). 

+ Đường Pá Vạt - Háng Lìa...... 

 - Diện tích tăng 5.673,74 ha để hiện một số các công trình, dự án sau: 
+ Trồng cây lâu năm, dược liệu; Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã 

Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

+ Dự án trồng tập chung cây Mắc Ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, 
tỉnh Điện Biên. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất trồng cây lâu năm là 6.329,08ha, 
chiếm 5,04% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất rừng phòng hộ 

 Đến năm 2030, đất rừng phòng hộ thực tăng 37.255,35 ha. Trong đó: 
 - Diện tích tăng 37.378,57 ha để thực hiện một số công trình dự án sau: 

+ Dự án trồng tập chung cây Mắc Ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, 
tỉnh Điện Biên. 

+ Trồng rừng mắc ca trên đất trống chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng 
phòng hộ trên địa bàn huyện Điện biên Đông 

+ Khoanh nuôi rừng phòng hộ trên địa bàn thị trấn Điện Biên Đông và các 
xã: Nong U, Pu Nhi, Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mường Luân, 
Na Son, Pú Hồng, Phì Nhừ, Phình Giàng, Tìa Dình, Xa Dung. 

 - Diện tích giảm 123,23ha.  
 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện là 
61.108,65 ha, chiếm 50,63% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất rừng sản xuất 

 Đến năm 2030, đất rừng sản xuất thực tăng 5.373,44 ha. Trong đó: 

- Diện tích giảm 76,96 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 

+ Di giãn dân bản Nậm Ma xã Pú Hồng. 

 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Pu Nhi. 
 +  Đường dây 110 KV Điện Biên - Điện Biên Đông. 
 + Dự án cấp điện nông thôn từ lưới Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 
2014 - 2020. 
 + Thuỷ điện sông Mã 1..... 
 - Diện tích tăng 5.450,40ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác: 
3.543,02 ha,  đất trồng lúa nương: 1.273,33 ha và đất chưa sử dụng: 634,05ha để 
thực hiện các dự án: Khoanh nuôi rừng sản xuất trên địa bàn thị trấn Điện Biên 
Đông và các xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mường Luân, Na 
Son, Nong U, Pú Hồng, Pu Nhi, Phì Nhừ, Phình Giàng, Tìa Dình, Xa Dung; Dự 
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án trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 
Biên.  
 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất rừng sản xuất của huyện là 
13.133,59 ha, chiếm 10,88% tổng diện tích tự nhiên. 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

Đến năm 2030, đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên có diện tích 7.618,97 ha, 
không thay đổi so với hiện trạng năm 2020, chiếm 6,31% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Đến năm 2030, đất nuôi trồng thủy sản thực tăng 46,41 ha. Trong đó: 

- Diện tích giảm 7,79 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 

+ Thuỷ điện sông Mã 2. 

 + Sân thể thao xã Na Son. 

+ Thuỷ điện sông Mã 3 (khu vực lòng hồ). 

+ Thủy điện Mường Luân 2. 

 + QH đất ở tại nông thôn xã Na Son.... 

- Diện tích tăng 54,20 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để quy 
hoạch đất nuôi trồng thủy sản tại một số xã: Nong U, Mường Luân, Phình 
Giàng, Pu Nhi, Chiềng Sơ. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản của huyện là 
377,52 ha, chiếm 0,31% tổng diện tích tự nhiên. 

3.2. Đất phi nông nghiệp 

 Đến năm 2030, đất phi nông nghiệp tăng 4.565,62 ha so với năm 2020 do 
nhận chuyển sang từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. 
 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất phi nông nghiệp là 7.568,46 ha, 
chiếm 6,27% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích phân bổ đến các xã, thị trấn như 
sau: 

STT Tên xã, thị trấn 
Diện 

tích (ha) 
STT 

Tên xã, thị 
trấn 

Diện tích 
(ha) 

1 T. Trấn Điện Biên Đông 198,76 8 Luân Giói 202,42  

2 Na Son 750,40  9 Chiềng Sơ 305,32  

3 Nong U 309,10  10 Háng Lìa 241,19  

4  Pu Nhi 816,58  11 Tìa Dình 258,64  

5  Keo Lôm 1.644,04  12 Phình Giàng 498,61  
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STT Tên xã, thị trấn 
Diện 

tích (ha) 
STT 

Tên xã, thị 
trấn 

Diện tích 
(ha) 

6 Xa Dung 1.101,99  13 Pú Hồng 261,45  

7 Mường Luân 475,57  14 Phì Nhừ 504,39  

Tổng 7.568,46  

* Đất quốc phòng 

Đến năm 2030, đất quốc phòng tăng 1.593,47 ha để xây dựng 06 công 
trình, dự án:  

+ Thao trường huấn luyện tổng hợp cho lực lượng vũ trang huyện Điện 
Biên Đông. 

+ Trận địa SMPK 12,7 ban CHQS huyện Điện Biên Đông. 

+ Căn cứ chiến đấu huyện. 

+ Căn cứ hậu phương huyện Điện Biên Đông tại xã Xa Dung. 

+ Trụ sở Quốc phòng xã Phình Giàng. 

+ Thao trường bắn HL thường xuyên và khu sơ tán cấp ủy, chính quyền. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất quốc phòng của huyện là 1.748,94 ha, 
chiếm 1,45% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất an ninh 

Đến năm 2030, đất an ninh tăng 8,54 ha để thực hiện 15 công trình, dự án: 
Trụ sở công an huyện; Đội phòng cháy, chữa cháy; Trụ sở công an thị trấn và 
các xã: Thị trấn Điện Biên Đông, Na Son, Nong U, Pu Nhi, Keo Lôm, Xa Dung, 
Luân Giói, Chiềng Sơ, Háng Lìa, Tìa Dình, Phình Giàng, Pú Hồng, Phì Nhừ;  

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất an ninh của huyện là 9,48 ha, chiếm 
0,01% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất thương mại, dịch vụ 

 Đến năm 2030, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện tăng 40,39 ha 
để xây dựng 06 công trình, dự án:  

+ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tháp Mường. 

+ Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mường Luân. 

+ Cửa hàng xăng dầu Ngọc Nin. 

+ Cửa hàng xăng dầu Pá Vạt. 
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+ Trung tâm thương mại và dịch vụ xã Mường Luân. 

+ Thương mại dịch vụ (QH thị trấn). 

+ Đất thương mại dịch vụ trong di chuyển khu trung tâm Tìa Dình, huyện 
Điện Biên Đông. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 
40,75ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Đến năm 2030, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện là 
0,19 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020, chiếm 0,0002% tổng diện 
tích tự nhiên. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Đến năm 2030, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản của huyện là 
123,31 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020, chiếm 0,10% tổng diện 
tích tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Đến năm 2030, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của 
huyện là 3,46 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020, 
chiếm 0,003% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Đến năm 2030, đất phát triển hạ tầng thực tăng 2,940.14 ha. Diện tích 
tăng 2.953,62 ha và giảm 13,48 ha. Như vậy đến năm 2030, diện tích đất phát triển 
hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện là 4.060,05 ha, chiếm 
3,36% tổng diện tích tự nhiên. Để xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng như 
giao thông, thuỷ lợi, y tế, văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, chợ, công trình bưu 
chính viễn thông, năng lượng…Diện tích phân bổ đến các xã, thị trấn như sau: 

STT Tên xã, thị trấn 
Diện 
tích 
(ha) 

STT 
Tên xã, thị 

trấn 
Diện tích 

(ha) 

1 T. Trấn Điện Biên Đông 88,12 8 Luân Giói 92,91  

2 Na Son 100,84  9 Chiềng Sơ 201,38  

3 Nong U 124,44  10 Háng Lìa 149,67  

4  Pu Nhi 242,96  11 Tìa Dình 219,13  

5  Keo Lôm 1.424,84  12 Phình Giàng 450,62  

6 Xa Dung 157,34  13 Pú Hồng 200,71  
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STT Tên xã, thị trấn 
Diện 
tích 
(ha) 

STT 
Tên xã, thị 

trấn 
Diện tích 

(ha) 

7 Mường Luân 278,26  14 Phì Nhừ 328,83  

Tổng 4.060,05  

Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

� Đất giao thông 
 Đến năm 2030 diện tích đất giao thông của huyện thực tăng 568,32 ha 

trong đó: 
 Diện tích giảm 7,80 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
 + Dự án cấp điện nông thôn từ lưới Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 
2014 – 2020. 
 + Thuỷ điện sông Mã 1. 
 + Thuỷ điện sông Mã 2. 

+ Trụ sở công an huyện….. 
Diện tích tăng 576,12 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
+ Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na 

Son ( Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son). 
+ Đường Keo Lôm - Săm Măn - Phình Giàng (Giai Đoạn II). 
+ Sửa chữa, nâng cấp đường trụ sở xã mới - bản Chua Ta B, xã Tìa Dình, 

huyện Điện Biên Đông. 
+ Sửa chữa, nâng cấp đường Háng Lìa - Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông…. 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất giao thông của huyện là 1.322,18 ha, 

chiếm 1,10% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất thuỷ lợi 
 Đến năm 2030 diện tích đất thuỷ lợi của huyện thực tăng 80,01 ha trong đó: 

 Diện tích giảm 1,51 ha để thực hiện một số công trình,dự án sau: 
 +Thuỷ điện sông Mã 2. 
 +Thuỷ điện sông Mã 3 (khuvựclònghồ). 
 +Thủy điện Mường Luân 1. 
 +Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mường Luân. 

Diện tích tăng 81,52 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
+Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám-Pú Nhi, huyện Điện 

Biên Đông. 
+Công trình cấp nước sinh hoạt bản Pu Nhi. 
+Xây dựng hồ Na Ba Khoang ở xã Luân Giói…. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất thuỷ lợi của huyện là 207,82 ha, chiếm 
0,17% tổng diện tích tự nhiên. 
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� Đất xây dựng cơ sở văn hoá 
 Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hoá của huyện tăng 0,23 

ha do được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện công trình, dự 
án: Nhà văn hoá thiếu nhi tại thị trấn. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hoá của huyện là 
0,63 ha, chiếm 0,0005% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất xây dựng cơ sở y tế 
 Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện tăng 0,77 ha 

do được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện công trình, dự án: 
Mở rộng trạm y tế thị trấn và đất y tế trong dự án di chuyển khu trung tâm Tìa 
Dình. 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện là 
4,37 ha, chiếm 0,004% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của huyện 
thực tăng 5,81 ha trong đó: 

 Diện tích giảm 0,65 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
 + Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tháp Mường 
 + Sân thể thao bản ( 13 bản) xã Na Son 
 + Nhà văn hóa xã Phì Nhừ….. 
 Diện tích tăng 6,46 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
 + Mở rộng trường THPT Mường Luân. 
 + Trường PTDTBT Tiểu học Chiềng Sơ. 
 + Khu nội trú Trường PTDTBT - TH Mường Luân, xã Mường Luân. 
 + Mở rộng điểm trường MN Phì Nhừ tại bản Háng Trợ…… 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của 
huyện là 64,57ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 
 Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của huyện  

tăng 10,20 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
 + Sân thể thao các xã: Háng Lìa, Keo Lôm, Xa Dung, Chiềng Sơ, Luân 
Giói, Tìa Dình, Phình Giàng, Pú Hồng, Phì Nhừ, Nong U, Na Son 
 + Sân thể thao bản ( 13 bản) xã Na Son. 
 + Sân thể thao bản Huổi Tấu xã Chiềng Sơ….. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của 
huyện là 19,54 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất công trình năng lượng 
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 Đến năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng của huyện  tăng 
2.203,42 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 

+ Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Keo Lôm. 
+ Thuỷ điện sông Mã 1. 
+ Thủy điện Mường Luân 1. 
+ Thủy điện Chiềng Sơ 2. 
+ Đường điện bản Pu Cai xã Pu Nhi….. 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất công trình năng lượng của huyện là 

2.304,36 ha, chiếm 1,91% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất công trình bưu chính, viễn thông 
 Đến năm 2030 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông của huyện 

tăng 0,05 ha do được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện công 
trình, dự án: Di chuyển bưu điện xã Pú Hồng 

 Như vậy đến năm 2030, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông của 
huyện là 1,21 ha, chiếm 0,001% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất có di tích lịch sử văn hoá 
 Đến năm 2030 diện tích đất có di tích lịch sử văn hoá của huyện  tăng 
41,37 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện 03 công trình, 
dự án: 

+ Di tích lịch sử hang Mường Tỉnh. 
+ Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Chiềng Sơ. 
+ Di tích lịch sử Vừ Pà Chay 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất có di tích lịch sử văn hoá của huyện 

là 48,00 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất bãi thải, xử lý chất thải 
 Đến năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện  tăng 1,89 
ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện 03 công trình, dự án: 

+ Nhà máy xử lý nước thải thị trấn. 
+ Bãi rác của xã Xa Dung. 
+ Bãi rác xã Keo Lôm. 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện là 

9,50 ha, chiếm 0,008% tổng diện tích tự nhiên. 

� Đất cơ sở tôn giáo 
 Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện  tăng 10,00ha do 
chuyển từ đất rừng phòng hộ và đất ở tại nông thôn để thực hiện công trình, dự 
án: Xây dựng chùa Mường Luân. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện là 10,00 
ha, chiếm 0,008% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất nghịa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
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 Đến năm 2030 diện tích đất nghĩa trang, nhà tang lễ nhà hoả táng của 
huyện  thực tăng 16,78 ha trong đó: 
 Diện tích giảm 3,52 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 
 + Đường giao thông đến khu định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 
 + Đường Pá Vạt – Háng Lìa. 
 + Nâng cấp, mở rộng đường đi khu sản xuất bản Co Hả 
 + Thủy điện Chiềng Sơ 2…. 
 Diện tích tăng 20,30 ha để thực hiện một số công trình, dự án sau: 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Nong U, xã Phì Nhừ, xã Pu Nhi, xã 
Mường Luân, xã Chiềng Sơ, xã Phình Giàng, xã Na Son 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất nghĩa trang, nhà tang lễ nhà hoả 

táng của huyện là 56,82 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên.  

� Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội  

Đến năm 2030, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội của huyện là 0,05 ha, 
không thay đổi so với hiện trạng năm 2020, chiếm 0,00004% tổng diện tích tự 
nhiên. 

� Đất chợ 
 Đến năm 2030 diện tích đất chợ của huyện  tăng 1,29 ha do chuyển từ đất 

trồng cây hàng năm khác để thực hiện công trình, dự án:  
+ Chợ trung tâm xã Háng Lìa. 
+ QH mở rộng chợ trung tâm thị trấn. 
+ Quy hoạch chợ xã Xa Dung. 
Như vậy đến năm 2030, diện tích đất chợ của huyện là 2,00 ha, chiếm 

0,002% tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Đến năm 2030, đất sinh hoạt cộng đồng tăng 4,71 ha để xây dựng nhà văn 
hoá xã, nhà văn hoá tổ dân phố và các bản như: Nhà văn hóa tổ dân cư số 1 thị 
trấn; Nhà văn hóa các bản: Trung Phu, Ho Cớ, Pắng Chuộc, Na Cảnh, Co Hả, 
Lọng Chuông, Co Píp, Na Lanh, Bó, Na Phát xã Na Son; Nhà văn hóa bản Tìa 
Ló B xã Nong U; Nhà văn hóa xã Keo Lôm; Xây dựng nhà văn hóa các bản: 
Huổi Xa II, Tìa Dếnh B, Huổi Múa A, Huổi Múa B, Tìa Nghềnh B, Huổi Hoa 
AI, Keo Lôm I, Keo Lôm II, Huổi Hoa AII, Suối Lư III xã Keo Lôm; Nhà văn 
hóa xã Xa Dung; …… 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện là 
7,94 ha, chiếm 0,007% tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Đến năm 2030, đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 1,25 ha được lấy 
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từ đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích tăng để thực hiện dự án: Khu vui 
chơi, giải trí công cộng tại Thị trấn. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng của 
huyện là 1,25 ha, chiếm 0,001% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất ở tại nông thôn 

Đến năm 2030, đất ở tại nông thôn thực tăng 208,71 ha. Trong đó: 

- Diện tích tăng 214,50 ha để thực hiện các công trình, dự án: Quy hoạch 
đất ở tại nông thôn tại 13 xã thuộc huyện và một số công trình, dự án sau: 

+  Khu dãn dân bản Sa Măn B; Bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên ta khu 
vực bản Mường Tỉnh A xã Xa Dung;  

+ Khu di giãn dân tại các bản của xã Mường Luân; Di chuyển khu trung 
tâm Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông;  

+ Khu di giãn dân tại bản Pú Hồng A xã Pú Hồng…… 

- Diện tích giảm 5,79 ha. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện là 700,05 
ha, chiếm 0,58% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất ở đô thị 

Đến năm 2030, đất ở đô thị  thực tăng 26,71 ha. Trong đó: 

- Diện tích tăng 26,72 ha để thực hiện các công trình, dự án:  

+ San nền đấu giá khu vực đối diện UBND thị trấn. 

+ Đấu giá đất tại tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông. 

+ Đấu giá đất tại tổ 2 thị trấn Điện Biên Đông. 

+ San nền đấu giá phân khu phía bắc thị trấn. 

+ Quy hoạch đất ở tại đô thị: 5,54 ha. 

- Diện tích giảm 0,01 ha do chuyển sang đất an ninh để xây dựng trụ sở 
công an huyện tại thị trấn. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất ở tại đô thị của huyện là 47,50 ha, 
chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đến năm 2030, đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 15,53 ha được lấy từ đất 
trồng cây hàng năm khác: 15,20 ha và đất trồng cây lâu năm: 0,33 ha. Diện tích 
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tăng để thực hiện 03 công trình, dự án:  

+ Khối hành chính xã Mường Luân;  

+ Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Háng Lìa;  

+ Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Phình Giàng. 

+ Đất trụ sở cơ quan trong công trình di chuyển khu trung tâm Tìa Dình, 
huyện Điện Biên Đông. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 
25,03 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
của huyện là 3,55 ha, chiếm 0,003% tổng diện tích tự nhiên, không thay đổi mục 
đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Đến năm 2030, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 273,83 để thực hiện 
một số công trình, dự án sau: 

+ Thuỷ điện sông Mã 1 

+ Thuỷ điện sông Mã 2 

+ Xây dựng hồ Na Ba Khoang ở xã Luân Giói. 

+ Đường giao thông đến khu định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện 
Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

+ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tháp Mường…… 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của 
huyện là 796,71 ha, chiếm 0,66% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Trong kỳ quy hoạch, diện tích đất phi nông nghiệp khác của huyện là 0,25 
ha, chiếm 0,0002% tổng diện tích tự nhiên, không thay đổi mục đích sử dụng so 
với hiện trạng năm 2020. 

3.3. Đất chưa sử dụng 

Đến năm 2030, đất chưa sử dụng giảm 2.725,27 ha để thực hiện một số 
công trình, dự án sau: 

+ Khoanh nuôi rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại các xã và thị trấn. 
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+ Thuỷ điện sông Mã 1. 

+ Nâng cấp đường Keo Lôm - Trung Sua xã Keo Lôm. 

+ Đấu giá đất tại tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông. 

+ Di chuyển khu trung tâm Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông….. 

Như vậy đến năm 2030, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 1.097,04 
ha, chiếm 0,91% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích phân bổ đến các xã, thị trấn 
như sau: 

STT Tên xã, thị trấn 
Diện 
tích 
(ha) 

STT 
Tên xã, thị 

trấn 
Diện tích 

(ha) 

1 T. Trấn Điện Biên Đông 0,37 8 Luân Giói 188,69  

2 Na Son 3,64  9 Chiềng Sơ 35,50  

3 Nong U 94,82  10 Háng Lìa 236,82  

4  Pu Nhi 33,40  11 Tìa Dình 107,42  

5  Keo Lôm 90,13  12 Phình Giàng 14,83  

6 Xa Dung 121,56  13 Pú Hồng 23,71  

7 Mường Luân 29,28  14 Phì Nhừ 116,87  

Tổng 1.097,04 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 1. Kết luận 

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về 
đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 
dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-
2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này. 

- Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật đất đai 
2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20/11/2018; Thông tư số 01/2021/TT-NTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Trên cơ sở xác định nhu cầu các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, xác định 

diện tích chuyển mục đích từng loại đất, biến động đất đai trong kỳ quy hoạch, 

xác định chỉ tiêu sử dụng đất, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030. Kết quả quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Điện Biên 

Đông như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 120.686,25 ha ha. Trong đó: đất nông 

nghiệp là 112.020,75 ha, chiếm 92,52% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông 

nghiệp 7.568,46 ha, chiếm 6,27% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng 

là 1.097,04 ha, chiếm 0,91% tổng diện tích đất tự nhiên. 

- Quá trình xây dựng phương án được tổng hợp được các thông tin từ các 
phòng, ban, ngành cũng như trên địa bàn từng xã, thị trấn; đến các công trình và 
được cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cùng giai đoạn nên 
hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của từng xã, thị trấn cũng như 
của toàn huyện, đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường: 

- Phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai 
đoạn từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ 
môi trường sinh thái của huyện cả trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời là 
công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện đầy đủ các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy 
hoạch và pháp luật. 
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2. Kiến nghị 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ mới; làm căn cứ cho 

việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân 

huyện Điện Biên Đông kính đề nghị: 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Điện 

Biên phê duyệt để phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện 

Điện Biên Đông có hiệu lực thực hiện. 

- UBND tỉnh Điện Biên ưu tiên nguồn vốn để huyện hoàn thành phương 
án theo đúng kế hoạch đề ra /. 

 

 
 

 


